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I
Tăng  cường 
tính  công 
khai,  minh 
bạch  trong 
hoạt  động 
công  quyền, 
hạn chế điều 
kiện  và  cơ 
hội phát sinh 
tham  nhũng 
trong  việc 
hoạch  định 
chính  sách, 
xây  dựng  và 
thực  hiện 
pháp luật 

1

Báo  cáo  tình  hình  thực  hiện  Luật  Phòng,  chống 
tham nhũng 

Báo cáo Các  bộ, 
ngành, 
UBND 
cấp tỉnh

VP BCĐ TW về 
PCTN, TTCP

Hàng 
năm

2
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính; 
huỷ bỏ các quy định không phù hợp

Kế hoạch Bộ NV VPCP, Bộ TP 6/2009

3 Công khai các thủ tục hành chính Quy chế Bộ NV VPCP, Bộ TP 6/2009

4
Công  khai  trong  hoạt  động  thanh  tra,  giải  quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiểm toán

Các  quy 
chế 

TTCP, 
KTNN

VPCP,  Bộ  TP, 
Bộ NV

6/2009

5
Công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án 

Đề án VKSTC Bộ CA, Bộ QP, 
Bộ TP, TATC

6/2009

6
Sơ kết thực hiện các quy định về công khai, minh 
bạch trong việc ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật

Báo cáo Bộ TP VPQH, VPCP, 
VP Chủ tịch 
nước

1/2011

7
Minh  bạch  hoá  quá  trình  hoạch  định,  trình,  ban 
hành chính sách, pháp luật

Đề án Bộ TP VPCP 6/2009

8
Minh bạch hoá quá trình chuẩn bị trình, ban  hành 
văn bản hành chính, quyết định cá biệt

Đề án Bộ TP VPCP 12/2009

9 Tổng kết thực hiện Pháp lệnh Bí mật nhà nước Báo cáo Bộ CA Bộ TP, TTCP 12/2009

10
Luật bí mật Nhà nước Dự thảo

Luật
Bộ CA Bộ TP, VPCP 6/2010

11

Giám sát  việc thực hiện pháp luật  về bí  mật  nhà 
nước  nhằm  bảo  đảm công  khai,  minh  bạch  hoạt 
động của các cơ quan nhà nước

Đề án UB  Tư 
pháp  của 
Quốc hội

Các  bộ,  ngành 
liên  quan, 
MTTQ,  VCCI, 
Hội  Nhà  báo, 
các hiệp hội…

6/2009

12
Trách  nhiệm  của  Thủ  trưởng  các  cơ  quan  hành 
chính trong việc  thực hiện các quy định về công 
khai, minh bạch

Dự  thảo 
Nghị định

Bộ NV Các  bộ,  ngành 
liên quan 

6/2009
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II
Kiểm  soát 
việc  thực  thi 
quyền  lực 
nhà  nước; 
hoàn  thiện 
chế  độ  công 
vụ,  công 
chức,  nâng 
cao  chất 
lượng  thực 
thi công vụ

1
Luật Cán bộ, công chức Dự thảo

Luật
Bộ NV Bộ TP, VPCP 10/2008

2
Đổi mới, hoàn thiện chế độ tuyển dụng, quản lý cán 
bộ, công chức

Đề án Bộ NV Bộ TP, VPCP 12/2009

3
Luật Thủ tục hành chính Dự thảo

Luật
VPCP Bộ TP, Bộ NV 6/2009

4
Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa các cấp hành 
chính

Đề án Bộ NV VPCP,  UBND 
cấp tỉnh 

12/2009

5

Thanh  tra,  kiểm tra  việc  thực  hiện  các  quy định 
pháp luật về công vụ, công chức ở những vị trí trực 
tiếp giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức, 
doanh nghiệp

Kế hoạch Bộ NV TTCP,  VPCP, 
các  bộ,  ngành, 
UBND cấp tỉnh

1/2010

6 Thi tuyển một số chức danh quản lý Đề án Bộ NV VPCP 1/2010

7
Quy định về việc miễn chức,  bãi nhiệm, từ chức, 
tạm đình chỉ chức vụ  

Dự thảo
Nghị định

Bộ NV VPCP 6/2009

8

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP Báo cáo TTCP VP BCĐ TW về 
PCTN,  các  bộ, 
ngành,  UBND 
cấp tỉnh

12/2009

9
Kiểm soát tài sản, thu nhập; quy định bắt buộc giao 
dịch qua tài  khoản đối với các khoản chi tiêu từ 
ngân sách

Đề án Bộ TC TTCP,  Bộ  NV, 
TTCP

6/2010

10

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 37/2006/NĐ-CP Báo cáo TTCP VP BCĐ TW về 
PCTN,  Bộ  NV, 
VPCP,  các  bộ, 
ngành,  UBND 
cấp tỉnh

12/2009

11
Quy định nghĩa vụ chứng minh về nguồn gốc tài 
sản đối với CBCC 

Dự thảo
Nghị định

TTCP Bộ  TC,  Bộ  TP, 
Bộ NV, VPCP

6/2010
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III
 Hoàn  thiện 
cơ  chế  quản 
lý  kinh  tế, 
xây  dựng 
môi  trường 
kinh  doanh 
cạnh  tranh 
bình  đẳng, 
công  bằng, 
minh bạch 

1
Hoàn thiện pháp luật về xây dựng, quy hoạch Đề án Bộ XD Các  bộ,  ngành, 

UBND cấp tỉnh 
6/2009

2
Tổng kết  việc  sắp xếp,  chuyển đổi doanh nghiệp 
Nhà nước

Báo cáo Bộ TC Các bộ, ngành 1/2011

3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế Đề án Bộ TC Bộ KH&ĐT 6/2009

4
Hoàn thiện pháp luật về thuế Đề án Bộ TC VPCP,  các  bộ, 

ngành liên quan
6/2010

5
Quy định về đăng ký bất động sản, thuế thu nhập cá 
nhân, thuế tài sản và thanh toán qua tài khoản 

Dự  thảo 
Nghị định

Bộ TP Bộ TC 6/2011

6
Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Kế toán Báo cáo Bộ TC Các  bộ,  ngành, 

UBND cấp tỉnh
12/2009

7
Xây dựng văn hoá kinh doanh Đề án VCCI Các  doanh 

nghiệp, các hiệp 
hội ngành nghề

6/2009

8
Công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến 
tham nhũng

Báo cáo Bộ 
KH&ĐT 

VCCI,  Bộ  TC, 
TTCP

Hàng 
năm

9
Sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 Dự thảo

Luật
Bộ 
TN&MT

Bộ  TC,  Bộ 
KH&ĐT 

6/2012

10
Sửa đổi Luật Chứng khoán Dự thảo

Luật
Bộ  Tài 
chính

Ngân hàng NN 6/2012

11
Xây dựng Luật Chống rửa tiền. Dự thảo

Luật
Ngân 
hàng NN

Bộ TP, Bộ CA 6/2011

12
Xây dựng trung tâm đấu thầu theo khu vực để thực 
hiện việc mua sắm công tập trung

Đề án Bộ 
KH&ĐT

Bộ Tài chính 6/2010

13
Quy định về bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản 
công

Dự thảo
Nghị định

Bộ TC Các  bộ,  ngành 
liên quan

6/2010
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IV
Nâng  cao 
hiệu lực, hiệu 
quả công tác 
thanh  tra, 
kiểm  tra, 
giám  sát, 
kiểm  toán, 
điều tra, truy 
tố,  xét  xử 
trong  phát 
hiện,  xử  lý 
tham nhũng

1
Sửa đổi Bộ luật Hình sự Dự thảo

Bộ luật
TATC 
VKSTC

Bộ TP,  Bộ CA, 
Bộ QP

3/2009

2
Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự Dự thảo

Bộ luật
TATC 
VKSTC

Bộ TP,  Bộ CA, 
Bộ QP

3/2009

3
Quy chế phối hợp giữa thanh tra, kiểm toán, điều 
tra trong xử lý vụ án tham nhũng

Quy chế VP  BCĐ 
TW  về 
PCTN

TTCP,  KTNN, 
Bộ CA

3/2009

4
Tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN Báo cáo TTCP VP BCĐ TW về 

PCTN
6/2011

5
Nâng cao  nghiệp vụ và kỹ thuật  điều  tra  các  tội 
phạm tham nhũng

Đề án Bộ CA Bộ QP, VKSTC 6/2010

6
Sơ kết hoạt động của BCĐTƯ về PCTN Báo cáo VPBCĐ 

TW  về 
PCTN

TTCP,  VPCP, 
VKSTC, TATC, 
Bộ CA, Bộ QP

6/2010

7
Sơ kết hoạt động của BCĐ PCTN ở UBND cấp tỉnh Báo cáo VPBCĐ 

TW  về 
PCTN

Các BCĐ PCTN 
cấp tỉnh

6/2011

8

Chế độ đãi ngộ và trách nhiệm của cán bộ, công 
chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống 
tham nhũng

Đề án Bộ NV VP BCĐ TW về 
PCTN,  TTCP, 
VKSTC,  Bộ 
CA, Bộ TC

1/2010

9
Quy chế tiếp nhận và xử lý  thông tin,  tố  cáo  về 
tham nhũng

Quy chế VPBCĐ 
TƯ 
PCTN

VPCP, TTCP 6/2009

10
Luật Tố cáo Dự  thảo 

Luật
TTCP Bộ TP, VPCP 6/2012

11

Luật Bảo vệ nhân chứng Dự thảo
Luật

Bộ CA VP BCĐ TW về 
PCTN,  Bộ  TP, 
TTCP  VKSTC, 

6/2010
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V
Nâng  cao 
nhận thức và 
phát  huy  vai 
trò  của  toàn 
xã  hội  trong 
phòng, chống 
tham nhũng

1
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính 
cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên

Quy định Bộ 
TT&TT

VPCP 3/2009

2

Việc tham gia của nhân dân và các tổ chức xã hội, 
xã hội nghề nghiệp trong việc xây dựng chính sách, 
pháp luật

Dự thảo
Nghị định 

Bộ TP Các  Bộ,  ngành, 
UBND cấp tỉnh, 
MTTQ, các hiện 
hội

6/2009

3

Tuyên  truyền  pháp  luật  về  phòng,  chống  tham 
nhũng

Đề án Bộ TP VP BCĐ TW về 
PCTN,  TTCP, 
Bộ  TT&TT,  Bộ 
GD&ĐT,  Bộ 
NV

6/2009

4
Quy chế khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành 
vi tham nhũng

Quy chế Bộ NV VP BCĐ TW về 
PCTN,  TTCP, 
Bộ NV, VPCP

5
Quy chế bảo vệ người  tố  cáo,  phát  hiện hành vi 
tham nhũng

Quy chế Bộ CA VP BCĐ TW về 
PCTN,  TTCP, 
Bộ NV, VPCP

3/2010

7



VI
Xây dựng và 
tổ  chức  thực 
hiện  cơ  chế 
theo  dõi, 
đánh giá tình 
hình  tham 
nhũng  và 
công  tác 
phòng, chống 
tham nhũng

1
Hoàn  thiện  Hệ  thống  dữ  liệu  chung  về  phòng, 
chống tham nhũng 

Đề án TTCP Bộ CA, Bộ QP, 
Bộ NV , các bộ, 
ngành liên quan 

6/2009

2
Tổng kết, đánh giá về các hành vi tham nhũng phổ 
biến trong các ngành, lĩnh vực 

Báo cáo Các  bộ, 
ngành

VPBCĐ  TW, 
VPCP, TTCP

Hàng 
năm

3
Hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và 
công tác phòng, chống tham nhũng

Quy định TTCP VPBCĐ  TW, 
VPCP,  các  bộ, 
ngành

6/2010

4
Công khai kết quả đánh giá thực trạng tham nhũng, 
kết quả phòng chống tham nhũng của Việt Nam 

Quy định  VP BCĐ 
TW  về 
PCTN

TTCP, VPCP 6/2011

5
Đánh giá kỳ tác động của tham nhũng đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo VPCP TTCP, Bộ TP Hàng 
năm

6
Điều tra chi phí không chính thức của hộ gia đình 
trong giao dịch với cơ quan nhà nước

Báo cáo Bộ 
KH&ĐT

Bộ  TC,  Bộ 
NN&PTNT

Hàng 
năm

7
Điều tra chi  phí  không chính thức của DN trong 
giao dịch với cơ quan nhà nước

Báo cáo  Bộ
KH&ĐT

TTCP,  Bộ  TC, 
Bộ NN&PTNT 

Hàng 
năm
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VII
Hợp tác quốc 
tế  về  phòng, 
chống  tham 
nhũng

1
Phê chuẩn và thực hiện Công ước LHQ về PCTN Tờ trình  TTCP VP BCĐ TW về 

PCTN, VPCP
6/2009

2

Quy chế cung cấp thông tin cho các đại diện ngoại 
giao, đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài về 
công tác phòng, chống tham nhũng

Quy chế TTCP VP BCĐ TW về 
PCTN,  Bộ 
Ngoại  giao, 
VKSTC,  Bộ 
CA, VPCP 

6/2010

3
Quy chế xét, phê duyệt các đề án, dự án quốc tế 
trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Quy chế Bộ 
KH&ĐT

VP BCĐ TW về 
PCTN,  Bộ 
TC,TTCP

6/2010

4
Quy chế điều phối, thực hiện các dự án cho lĩnh vực 
phòng, chống tham nhũng

Quy chế Bộ 
KH&ĐT

VP BCĐ TW về 
PCTN,  Bộ 
TC,TTCP

6/2010

5

Chuẩn bị đàm phán để gia nhập hoặc phê chuẩn các 
công ước quốc tế khác trong lĩnh vực phòng, chống 
tội  phạm  nguy  hiểm  như:  Công  ước  quốc  tế  về 
chống tội phạm rửa tiền, Công ước Chống tội phạm 
có tổ chức xuyên quốc gia.

Các  Tờ 
trình

TTCP VP BCĐ TW về 
PCTN, VPCP

1/2010
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